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	Nội dung kiến thức


	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng ở mức độ thấp
	Vận dụng ở

mức cao hơn
	

	
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	TN

KQ
	TL
	

	Chương 1: Các thí nghiệm của MĐ
	Biết kiểu gen thông qua tỉ lệ kiểu hình và biết kiểu hình từ kiểu gen
	Viết được kiểu gen từ kiểu hình. Viết được sơ đồ lai từ P -> F2 đọc được tỉ lệ kiểu gen kiểu hình
	Ghi được các giao tử của tổ hợp
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

%
	2

0,5

5%
	
	
	1

3,0

30%
	2

0,5

5%
	
	
	
	5
4,0
40%

	Chương 2

Nhiễm sắc thể


	- Biết kích thước NST và NST qui định giới tính ở một số loài sinh vật
	
	
	Vai trò, đặc điểm của NST trong di truyền.
	

	Số câu hỏi

Số điểm

%
	2

0,5

5%
	
	
	
	
	
	2

0,5

5%
	
	4
1,0
10%

	Chương 3

ADN và gen


	- Nắm được tính đa dạng và đặc thù của ADN
	
	Phân biệt được cấu tạo ADN và ARN
	
	

	Số câu hỏi

Số điểm

%
	
	1

2,0

20%
	
	
	2

0,5
5%
	
	
	
	3

2,5

25%

	Chương 4

Biến dị


	
	
	Đặc điểm, nguyên nhân đột biến gen, NST
	Nguyên nhân bệnh, Tơcnơ.
	

	Số câu hỏi

Số điểm

%
	
	
	
	
	8

2,0
20%
	
	2

0,5

5%
	
	10
2,5
25%

	Tổng chủ đề

Số câu

Số điểm

%
	5
3,0
30%
	1

3,0

30%
	12
3,0
30%
	4
1,0
10%
	22
10,0
100%
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	ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC LỚP 9
Năm học: 2019-2020
Thời gian 45 phút


ĐỀ THI
I .TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Chon chữ cái đứng trước đáp án đúng ở mỗi câu sau.
Câu 1: Trong trường hợp tính trội không hoàn toàn, kiểu gen dưới đây sẽ biểu hiện kiểu hình trung gian là:

	A. Aa               
	B. Aa và aa          
	C. AA và Aa         
	D. AA, Aa và aa 


Câu 2: Nếu cho cây P có thân cao giao phấn với cây P có thân thấp thì phép lai được ghi là:

	A. P: AA x aa và P: Aa x AA             

B. P: AA x aa và P: Aa x aa            
	C. P: Aa x aa                                       

D. P: Aa x aa và P: aa x aa


Câu 3: Đường kính của NST ở trạng thái co ngắn là:

	A. 0,2 đến 2 micrômet                              

B. 2 đến 20 micrômet
	C. 0,5 đến 20 micrômet.                           

D. 0,5 đến 50 micrômet 


Câu 4: Loài dưới đây có cặp NST giới tính XX ở giới đực và XY ở giới cái là:

	A. Ruồi giấm                 

B. Các động vật thuộc lớp Chim
	C. Người                        

D. Động vật có vú


Câu 5: Nếu cho lai phân tích cơ thể mang tính trội thuần chủng thì kết quả về kiểu hình ở con lai phân tích là:

	A. Chỉ có 1 kiểu hình           

B. Có 2 kiểu hình  
	C. Có 3 kiểu hình                  

D. Có 4 kiểu hình


Câu 6: Những loại giao tử có thể tạo ra được từ kiểu gen AaBb là:

	A. AB, Ab, aB, ab
	B. AB, Ab
	C. Ab, aB, ab
	D. AB, Ab, aB


Câu 7: Đơn vị cấu tạo nên ADN là:

	A. Axit ribônuclêic                             

B. Axit đêôxiribônuclêic  
	C. Axit amin                                       

D. Nuclêôtit


Câu 8: Đặc điểm khác biệt của ARN so với phân tử ADN là:

	A. Đại phân tử 

B. Có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân
	C. Chỉ có cấu trúc một mạch

D.Được tạo từ 4 loại đơn phân


Câu 9: Ở phép lai hai cặp tính trạng về màu hạt và vỏ hạt của Menđen, kết quả ở F2 có tỉ lệ thấp  nhất thuộc về kiểu hình:

	A. Hạt vàng, vỏ trơn                        

B. Hạt vàng, vỏ nhăn
	C. Hạt xanh, vỏ trơn                         

D. Hạt xanh, vỏ nhăn


Câu 10: Nguyên nhân tạo ra đột biến cấu trúc NST là:

A. Các tác nhân vật lí của ngoại cảnh             

B. Các tác nhân hoá học  của ngoại cảnh 

C. Các tác nhân vật lí và hoá học của ngoại cảnh 

D.  Hoạt động co xoắn và tháo xoắn  của NST trong phân bào

Câu 11: Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người:

	A. Mất đoạn đầu trên NST số 21            

B. Lặp đoạn giữa trên NST số 23
	C. Đảo đoạn trên NST giới tính X         

D. Chuyển đoạn giữa NST số 21 và NST số 23


Câu 12: Kí hiệu bộ NST nào sau đây dùng để chỉ có thể 3 nhiễm?

	A. 2n + 2                        
	B. 2n – 1                        
	C. 2n + 1                 
	D. 2n – 2


Câu 13: Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là:

	A. 47 chiếc NST           
	B. 47 cặp NST          
	C. 45 chiếc NST       
	D. 45 cặp NST


Câu 14: Thể đa bội không tìm thấy ở:

	A. Đậu Hà Lan         
	B. Cà độc dược             
	C. Rau muống          
	D. Người 


Câu 15: Cải củ có bộ NST bình thường 2n =18. Trong một tế bào sinh dưỡngcủa củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể:

	A. 3 nhiễm          
	B. Tam bội (3n)             
	C. Tứ bội (4n)             
	D. Dị bội (2n -1)


Câu 16: Hoá chất sau đây thường được ứng dụng để gây đột biến đa bội ở cây trồng là:

	A. Axit photphoric                                

B. Axit sunfuaric     
	C. Cônsixin                                           

D. Cả 3 loại hoá chất trên


Câu 17: Bệnh Đao là kết quả của:

	A. Đột biến đa bội thể                         

B. Đột biến dị bội thể 
	C. Đột biến về cấu trúc NST               

D. Đột biến gen  


Câu 18: Trong tế bào sinh dưỡng của người bệnh nhân Tơcnơ có hiện tượng:

	A. Thừa 1 NST số 21                        

B. Thiếu 1 NST số 21
	C. Thừa 1 NST giới tính X               

D.Thiếu 1 NST giới tính X


Câu 19: Một khả năng của NST đống vai trò rất quan trọng trong sự di truyền là:

	A. Biến đổi hình dạng                              

B. Tự nhân đôi
	C. Trao đổi chất                                       

D. Co, duỗi trong phân bào


Câu 20: Đặc điểm của NST trong các tế bào sinh dưỡng là:

	A. Luôn tồn tại thành từng chiếc riêng rẽ

B. Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng
	C. Luôn co ngắn lại

D. Luôn luôn duỗi ra 


II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Vì sao ADN rất đa dạng nhưng lại rất đặc thù?

Câu 2: (3 điểm)  Cho cà chua thân cao, quả vàng  lai với thân thấp, quả đỏ thu đ​ược F1 đồng loạt là thân cao, quả đỏ. Tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Hãy lập sơ đồ lai từ P đến F2 xác định tỷ lệ kiểu gen, kiểu hình. biết các gen phân ly độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng.

Hết 

Lưu ý: Học sinh không làm bài thi vào đề.
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	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KỲ I 

MÔN SINH HỌC LỚP 9

Năm học: 2019-2020


I. TRẮC NGHIỆM:(5 điểm)  Mỗi câu chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	A
	B
	A
	A
	D
	C
	D
	C


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	B
	D
	B
	B


II. TỰ LUẬN ( 5 điểm )

	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	- ADN có tính đa dạng vì ADN có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân với đơn phân là 4 loại nuclêôtit (A,T,G,X). bốn loại nu này sắp xếp theo nhiều cách khác nhau tạo ra vô số loại phân tử ADNkhác nhau

- Tính đặc thù: ADN của mỗi loài được đặc thù bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các nuclêôtit.
	1,0đ

1,0đ



	Câu 2
(3 điểm)
	- Biện luận t​ương quan trội lặn : Vì F1 đồng loạt cao, đỏ  nên cao, đỏ  là tính trạng trội Và P thuần chủng

- Quy ​ước gen: A thân cao, a thân thấp

                         B quả đỏ, b quả vàng

- Kiểu gen P: AAbb (cao, vàng) và aaBB (thấp đỏ)

- Sơ đồ lai từ P->F2
                  P: AAbb (cao, vàng)  x  aaBB (thấp đỏ)

       GP Ab                              aB       

        F1 :  100% AaBb (Cao, vàng)

                   F1 x F1 :   AaBb (Cao, vàng)  x   AaBb (Cao, vàng)

       GF1           AB, Ab, aB,ab            AB, Ab, aB,ab                                                         

                   F2 : 9A-B-  :  3A- bb : 3aaB- :1aabb

- Kiểu hình 9 Cao, đỏ : 3cao, vàng : 3thấp , đỏ : 1 thấp, vàng
Ghi chú: HS quy định KG khác đúng tính điểm tối đa.
	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ




Khương Đình, ngày ..... tháng ...... năm ............

	Ký duyệt đề của TTCM


	Ký duyệt đề của NTCM


	Người ra đề

Vũ Thanh Thủy


